
 
 

 
 
Ngày 3 tháng 09 năm 2015 
 

 
 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIAO DỊCH 
Ngày 3  tháng 09 năm 2015 

 

Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 562,31 77,04 
Tăng/giảm -2,44 +0,14 
% tăng/giảm -0,43% +0,18% 
Thanh 
khoản 

98,66 tr 35,6 tr 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

1.563,9 415,7 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

          
(195,4)                  

 
6,97 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 3, 1/9/2015 
 
VN-Index giảm 2,44 điểm (-0,43%) xuống 562,31 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 
98,66  triệu cổ phiếu giảm 29,5% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 140,1 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 1.563,9 tỷ đồng. 
 
HNX-Index tăng 0,14 điểm (+0,14%) lên 77,04 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 35,6 
triệu cổ phiếu giảm 30,19% so với trung bình 10 phiên gần đây( tương đương 51 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 415,7 tỷ đồng. 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 1/9/2015: Bất động sản 
 

 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 1/9/2015  
 

• Dầu khí: n/a 

• Bank, tài chính: BID 
• Bluechip khác:  n/a 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng:  DXG, CEO,DIG 
• Thủy sản: n/a 
• Thép: n/a 
• Cao su:  DRC 
• Dệt may: n/a 
• Cổ phiếu đầu cơ: OGC 
•             Khác: n/a 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 1/9/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 47.600 -1.400 1.173.620 57,396 574.670 663.300 

PVS 21.000 +0 1.431.681 30,591  0 303.000 

DPM 30.700 +0 437.440 13,451 265.470 193.660 

PVD 35.700 -600 1.768.410 64,423 543.080 1.340.940 

PVT 10.800 +0 652.600 7,067 0  0 

PVX 3.200 +0 873.624 2,989 0 0 

PGD 37.600 +400 241.760 9,07 52.000 0 

PET 15.600 +0 146.680 2,28 0 0 

PVC 20.700 +200 1.000.498 20,944 0 100.000 

PGS 19.200 -500 100.627 1,937 30.000 50.900 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: 
N/a 
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Danh mục khuyến nghị trading 3/9/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Khuyến nghị Báo cáo cập 
nhật 

VN-Index 562,31 129,5  triệu cổ 
phiếu 

525 – 530 630-640 Cân đối cp/tiền: 60/40  

HNX-Index 77,04 45,6  triệu cổ phiếu 76 – 77 87-88 Cân đối cp/tiền: 60/40  

SSI 25.800 6.077.561 24.000-25.000 27.000-28.000 Nắm giữ   

TCM 35.800 905.483 33.000-34.000 40.000-41.000 Nắm giữ   

PVS 21.000 2.247.471 20.000-20.500 24.000-25.000 Nắm giữ  

PXS 15.400 653.825 14.500-15.500 18.000-19.000 Nắm giữ  

PVC 20.700 1.164.594 18.500-19.500 24.000-25.000 Nắm giữ  

ACB 18.200 558.882 17.000-17.500 21.500-22.500 Trading  

DXG 16.800 1.983.041 15.000-15.500 19.000-19.500 Nắm giữ   

HCM 38.900 1.653.534 35.500-36.500 42.000-43.000 Nắm giữ  

BID 23.600 2.149.098 20.000-20.500 26.500-27.500 Nắm giữ   

HVG 15.500 989.393 15.000-15.500 21.000-22.000 Canh mua   

 

Cập nhật vĩ mô 

 8 tháng, tín dụng đã tăng 9,31% 

Theo số liệu của NHNN, tính đến ngày 20/8, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 9,31% so với cuối năm 2014 trong 

khi cùng kỳ, tín dụng chỉ tăng 4,07%. Trong khi tín dụng tăng khá mạnh thì huy động vốn vẫn giữ ở mức độ khá ổn định. Cụ thể, 

tính đến 20/8, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 7,26% (cùng kỳ năm 2014 tăng 7,92%). Tổng 

phương tiện thanh toán ước tăng 7,22% (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,46%). Trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay 

bằng VND tương đối ổn định so với tháng trước. Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định. Mặc dù vậy, 

theo cảnh báo của các chuyên gia, nếu NHNN không thận trọng, lãi suất sẽ nóng dần lên và tạo lập mặt bằng mới. Về tỷ giá, ngay 

sau khi NHNN nới biên độ và tăng tỷ giá thêm 1% từ 19/8, thị trường có lúc căng thẳng song gần một tuần qua đã hạ nhiệt mạnh 

sau khi Thống đốc NHNN họp lãnh đạo các ngân hàng thương mại, khẳng định sẽ không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá đến cuối năm. 

Sáng nay (1/9), tỷ giá niêm yết tại Vietcombank là 22.450 - 22.510 đồng/USD, cách trần tới 37 đồng/USD. 

  Dầu tăng hơn 8%, đạt mức tăng 3 ngày mạnh nhất kể từ năm 1990 

Giá dầu ngày 31/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 8% khi EIA hạ ước tính về sản lượng dầu của Mỹ và OPEC cho 

biết sẵn sàng thảo luận với các nước sản xuất dầu khác.. Tính cả tháng 8, giá dầu WTI tăng 4,4%, còn dầu Brent tăng 3,7%. Ngày 

31/8, OPEC cho biết khối này sẵn sàng thảo luận với các nước sản xuất dầu khác về việc hạn chế sản lượng. Tuy nhiên, OPEC 

không nêu cụ thể thời gian, địa điểm đàm phán cũng như mức giá được cho là hợp lý. “Như đã khẳng định nhiều lần, OPEC sẵn 

sàng đàm phán với tất cả các nước sản xuất dầu mỏ. Nhưng đây là sân chơi bình đẳng và OPEC sẽ bảo vệ lợi ích của mình”, 

theo báo cáo của OPEC. Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu của 

Mỹ trong tháng 6 giảm xuống dưới 9,3 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 5. Như vậy, tổng sản lượng trong 6 

tháng đầu năm giảm về 9,4 triệu thùng/ngày. 

 Giá dầu lúc 5 P.M ngày 1/9/2015 

 

 Ngày 31/8: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE, bán ròng thỏa thuận lượng lớn HAG. Trên HNX khối ngoại quay trở lại 

mua ròng 

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại đã mua vào tổng cộng hơn 7,57 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 183,15 tỷ đồng, trong 

khi bán ra là hơn 18,39 triệu cổ phiếu, trị giá trên 371,58 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 10,82 triệu cổ phiếu, tương 

ứng giá trị bán ròng là hơn 188,4 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại trong phiên hôm nay bán ròng hơn 195,4 tỷ đồng, khối lượng bán ròng đạt hơn 11,68 triệu cổ phiếu. 

Họ mua vào hơn 163,6 tỷ và bán ra hơn 359 tỷ tương ứng với khối lượng giao dịch lần lượt là hơn 6,1 triệu cổ phiếu và 17,79 triệu 

cổ phiếu. Đáng chú ý có HAG tiếp tục có giao dịch thỏa thuận bán ròng 11,3 triệu HAG trị giá 169,5 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 19,55 tỷ tương ứng hơn 1,47 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 12,58 tỷ tương ứng hơn 0,6 

triệu cổ phiếu. Tổng kết lại họ mua ròng hơn 6,97 tỷ tương ứng hơn 0,86 triệu cổ phiếu. 
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Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 1/9/2015 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dương Nikkei225 18.165,69  -724,79  -3,84% 

Châu Á- Thái Bình Dương Shang Hai Composite 3.166.62  -39,36  -1,23% 

Châu Á- Thái Bình Dương Hang Seng Index  21.185,43  -485,13  -2,24% 

Châu Âu FTSE 100 6.101,80  -146,14  -2,34% 

Châu Âu FTSE ALL –Share  3.361,59  -73,07  -2,13% 

Châu Âu CAC40 4.538,51  -114,44  -2.46% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3.187,01  -82,62  -2,53% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

16.528,03  -114,98  -0,69% 

Mỹ Nasdaq  4.776,51  -51,82  -1,07% 

Mỹ S&P 500 1.972,18  -16,69  -0,84% 

 

 Chứng khoán Châu Á giảm đồng loạt sau số liệu PMI của Trung Quốc 

Thị trường chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất gần 4%, 

sau khi số liệu cho thấy ngành sản xuất khổng lồ của Trung Quốc tiếp tục mất đà.  

Số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc trong ngày cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của nước này giảm từ 50 điểm xuống 

49,7 điểm trong tháng 8. Trong một báo cáo khác, chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc do Caixin/Markit tổng hợp cũng 

giảm từ 47,8 điểm xuống 47,3 điểm. Chỉ số Shanghai Composite Index có lúc rớt tới 5% sau khi các báo cáo trên được công bố, 

trước khi chốt phiên giảm 1,3%. Chỉ số CSI300 của các cổ phiếu bluechip và chỉ số Shenzhen Composite của các cổ phiếu nhỏ 

hơn cũng giảm lần lượt 0,1% và 4,6%. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 1%, sau khi mất 12% trong tháng 8 – tháng 

giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011. Lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc cũng khiến chỉ số Nikkei trên thị trường 

Nhật Bản đóng cửa giảm mạnh 3,8%. Trên các thị trường tại Châu Á, chỉ số ASX của Australia giảm 2,1%, chỉ số Kospi của Hàn 

Quốc giảm 1,4%, chỉ số VN-Index của Việt Nam giảm 0,5%. 

 Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 khi nhà đầu tư vẫn còn e ngại về tình trạng bất ổn tại 

Trung Quốc và khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9. 

 Trên các thị trường tại Tại một hội nghị về ngân hàng toàn cầu tại Jackson Hole, bang Wyoming hôm thứ Bảy tuần trước, Phó chủ 

tịch Fed Stanley Fischer nói rằng lạm phát tại Mỹ có thể sẽ tăng trở lại khi áp lực từ đồng USD suy yếu, theo đó cho phép tăng lãi 

suất dần dần. Nhiều nhà phân tích coi bình luận của ông Stanley Fischer là tín hiệu Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 thay vì tháng 

12, và Fed không coi việc chứng khoán giảm mạnh gần đây và những lo ngại về Trung Quốc là lý do hoãn tăng lãi suất. Kết thúc 

phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,69% xuống 16.528,03 điểm,còn chỉ số S&P 500giảm 0,84% xuống 1.972,18 

điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Compositegiảm 1,07% xuống 4.776,51 điểm. Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh nhất trong phiên này 

khi giá dầu tăng mạnh tới 8% sau khi số liệu cho thấy sản lượng dầu mỏ của Mỹ bất ngờ giảm và OPEC cho biết sẵn sàng đàm 

phán với các nước sản xuất dầu mỏ khác về việc giảm giá gần đây. Tính chung cả tháng 8, chỉ số chủ chốt S&P giảm 6,3%, chỉ số 

Dow Jones giảm 6,6%, còn chỉ số Nasdaq giảm 6,9%. 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: 

Mặc dù tiếp tục giảm điểm nhưng giá đóng cửa của VN-Index hiện tại vẫn đang nằm trên đường trung bình động MA 5 ngày cho 

thấy quá trình điều chỉnh hiện tại vẫn chưa tác động lớn tới xu thế tăng giá hiện tại, hiện tại các chỉ số vẫn đang trong quá trình kiểm 

nghiệm lại ngưỡng hỗ trợ gần nhất đối với VN-Index là 550-560 điểm và HNX-Index là 75-76 điểm.  

 Dài hạn: VN-Index tiếp tục duy trì trên vùng 540 điểm tương đường kênh tăng giá dài hạn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì danh 

mục hiện tại  

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 510-520. Kháng cự mạnh: 600-610 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 69-70 điểm. Kháng cự mạnh: 83-84 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 5, 3/9/2015 

Nhận định chung:  

Nhiều tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện, nhiều mã điều chỉnh giảm giá trong các phiên trước đây đã bắt đầu tăng trở lại. Số mã tăng 

giá đã được cải thiện hơn so với số mã giảm giá, cụ thể tỷ lệ mã tăng/ giảm giá trên HOSE và HNX lần lượt là 109/88 và 85/77. Như vậy 

quá trình điều chỉnh về các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn đối với VN-Index là 550-560 và HNX-Index là 75-76 điểm hiện tại là tương đối tích 

cực. 

Nhà đầu tư duy trì danh mục hiện tại, quan sát diễn biến điều chỉnh trong các phiên tới có hành động phù hợp 

Dự báo phiên 3/9/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động trong vùng 555-565 và 76-77 điểm, thanh khoản đạt 

khoảng 140 triệu cổ phiếu (Vnindex) và 50 triệu cổ phiếu (HNX-Index) 

Chiến lược giao dịch: 

 Dòng cổ phiếu ngân hàng: Nắm giữ 

 Dòng cổ phiếu dầu khí: Nắm giữ 

 Đối với NĐT ngắn hạn: Nắm giữ 

 Danh mục trung, dài hạn: Duy trì danh mục 

Hỗ trợ mạnh của VN-Index và HNX-Index là vùng 510-520 và 69-70 điểm. Kháng cự mạnh của VN-Index là vùng 600-610 điểm, kháng 

cự mạnh của HNX-Index là vùng 83-84 điểm. 
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